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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56/2016/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 

QUYÉT ĐỊNH 
về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 2017 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điêu của Luật Bảo hiểm xã hội vê bảo hiểm xã hội bắt 
buộc; 

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16 tháng 3 năm 
2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định vê danh mục khung vị 
trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non 
công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội 
vụ hướng dân chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên 
chức; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNVngày 23 tháng 8 năm 
2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vê việc hướng dân định mức 
biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 
01 năm 2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng 
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dẫn thực hiện Quyết định sồ 244/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đồi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy 
trong các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư sồ 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh 
đạo trong các cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Nghị định sồ 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính 
phủ hướng dẫn một sồ điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó tại Điều 43 quy định 
mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 18%; 

Căn cứ Thông tư sồ 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các 
trường chuyên biệt công lập; 

Căn cứ Nghị định sồ 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 và Nghị định 
sồ 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
sồ điều của Nghị định sồ 61/2006/NĐ-CP về chính sách đồi với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Quyết định sồ 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đồi với học sinh, sinh viên 
trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp 
chuyên nghiệp thuộc hệ thồng giáo dục quồc dân; 

Căn cứ Quyết định sồ 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban 
nhân dân thành phồ về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành 
giáo dục - đào tạo thành phồ đến năm 2020; 

Căn cứ Công văn sồ 550/UBND-TM ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban 
nhân dân thành phồ về cấp bổ sung dự toán năm 2009 cho giáo viên mầm non các 
quận - huyện và chế độ cho trường chuyên; 

Căn cứ Quyết định sồ 34/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Ủy 
ban nhân dân thành phồ về thực hiện Nghị định sồ 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 
năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đồi với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thồng giáo dục quồc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; 
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Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 
sách nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành 
phố năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục năm 
2017 của thành phố, cụ thể như sau: 

- Khối Trung học phổ thông thành phố: 

+ Định mức học sinh thường: 

+ Định mức học sinh chuyên: 

- Khối quận - huyện: 

+ Định mức Nhà trẻ: 

+ Định mức Mẫu giáo: 

+ Định mức Tiểu học: 

+ Định mức Trung học cơ sở: 

- Các Trường, Trung tâm: 

+ Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề: 

+ Trường Khuyết tật: 

+ Trường Bồi dưỡng giáo dục: 

5.753.000 đồng/học sinh/năm; 

17.760.000 đồng/học sinh/năm. 

11.028.000 đồng/học sinh/năm; 

8.763.000 đồng/học sinh/năm; 

5.073.000 đồng/học sinh/năm; 

4.723.000 đồng/học sinh/năm; 

101.742.000 đồng/người/năm; 

108.613.000 đồng/người/năm; 

108.170.000 đồng/người/năm; 

97.829.000 đồng/người/năm. + Trung tâm Gíao dục thường xuyên: 

Định mức này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ 
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trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các 
cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Vĩnh Tuyến 


